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A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (6 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: (M1) Tấm 3 lỗ thuộc nhóm chi tiết nào?
	A. Nhóm chi tiết dạng tấm.
	B. Nhóm chi tiết trục.  

	C. Nhóm chi tiết thanh chữ U và chữ L.
	D. Nhóm chi tiết thanh thẳng.


Câu 2: (M2) Các bộ phận chính của mô hình robot gồm?
A. Đầu robot, thân robot, chân robot, đuôi robot.
B. Đầu robot, thân robot, chân robot, tay robot.
C. Đầu robot, thân robot, tay robot.
D. Đầu robot, thân robot, chân robot.
Câu 3: (M1) Để lắp ghép mô hình robot, em phải thực hiện qua mấy bước? 
	A. 5
	B. 8
	C. 7
	D. 6


Câu 4: (M1) Để làm được đèn lồng đồ chơi, em thực hiện qua mấy bước?
	A. 5
	B. 6
	C. 4
	D. 3


Câu 5: (M2) Để thực hiện cách lắp vít em làm như thế nào?
A. Một tay dùng cờ lê giữ chặt đai ốc/tay còn lại dùng tua-vít/xoay vít theo chiều kim đồng hồ.
B. Một tay dùng cờ lê giữ chặt đai ốc/xoay vít theo chiều kim đồng hồ/tay còn lại dùng tua-vít.
C. Xoay vít theo chiều kim đồng hồ/một tay dùng cờ lê giữ chặt đai ốc/tay còn lại dùng tua-vít.
D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 6: (M1) Nhóm thanh thẳng gồm bao nhiêu chi tiết?
	A. 6
	B. 7
	C. 10
	D. 9


Câu 7: (M3) Hai bộ phận chính của mô hình cái đu được lắp ghép với nhau bằng chi tiết nào? 
	A. Bằng ốc và vít dài.
	B. Bằng ốc.

	C. Bằng ốc và vít ngắn.
	D. Bằng vít dài.           


[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Câu 8: (M1) Băng tải thuộc nhóm chi tiết nào?
A. Nhóm chi tiết vòng hãm, ốc và vít.
B. Nhóm chi tiết bánh xe, bánh đai và chi tiết khác.
C. Nhóm chi tiết thanh chữ U và chữ L.
D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 9: (M1) Muốn làm được chong chóng đồ chơi, em phải thực hiện qua mấy bước? 
	A. 7
	B. 4
	C. 6
	D. 5


Câu 10: (M1) Trong các đồ chơi dân gian sau, đồ chơi dân gian nào phù hợp với lứa tuổi học sinh?
A. Đèn ông sao, ô ăn quan, mặt nạ giấy bồi, chong chóng.
B. Chong chóng, gấu bông, đèn ông sao, diều giấy.
C. Đầu lân, diều giấy, tò he, chong chóng.	
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 11: (M1) Đai ốc thuộc nhóm chi tiết nào?
	A. Nhóm chi tiết vòng hãm, ốc và vít.
	B. Dụng cụ.

	C. Nhóm chi tiết thanh thẳng.
	D. Nhóm chi tiết dạng tấm. 


Câu 12: (M2) Khi làm sản phẩm đèn lồng đồ chơi cần phải có những yêu cầu gì?
	A. Chắc chắn, cân đối.
	B. Trang trí đẹp.           

	C. Đầy đủ các bộ phận.
	D. Cả A, B và C đều đúng.


B. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm - M3) Hãy kể tên các nhóm chi tiết của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2: (1,5 điểm - M2) Hãy nêu các bước làm chong chóng đồ chơi?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 3: (1 điểm - M1) Hãy nêu các bước làm đèn lồng đồ chơi?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN
A. Phần trắc nghiệm (6 điểm)  Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	A
	B
	D
	C
	A
	B
	C
	B
	D
	C
	A
	D


B. Phần tự luận (4 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm - M3) Hãy kể tên các nhóm chi tiết của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật?
- Nhóm chi tiết dạng tấm.
- Nhóm chi tiết thanh thẳng.
- Nhóm chi tiết thanh chữ U và chữ L.
- Nhóm chi tiết trục.
- Nhóm chi tiết vòng hãm, ốc và vít.
- Nhóm chi tiết bánh xe, bánh đai và chi tiết khác.
- Dụng cụ.
[bookmark: _Hlk164026697]Câu 2: (1,5 điểm - M2) Hãy nêu các bước làm chong chóng đồ chơi?
- Bước 1: Làm cánh chong chóng.
- Bước 2: Làm thân và trục quay cánh chong chóng.
- Bước 3: Lắp ghép các bộ phận để tạo thành chong chóng.
- Bước 4: Kiểm tra sản phẩm.
- Bước 5: Trang trí.
Câu 3: (1 điểm - M1) Hãy nêu các bước làm đèn lồng đồ chơi?
- Bước 1: Làm thân đèn lồng.
- Bước 2: Làm tay cầm đèn lồng.
- Bước 3: Làm đuôi đèn lồng.
- Bước 4: Trang trí đèn lồng.

